
STT Tên hàng hóa ĐVT Số lượng

1 Thiết bị đo lưu lượng nước. Đường kính ống: DN114

1.1 Ống đo và Sesor đo Cái 6

1.2 Màn hình hiển thị và điều khiển Cái 6

1.3 Modul Output 4 – 20mA Cái 6

1.4 Dụng cụ chống nhiễu khi đo Cái 6

2 Thiết bị đo mức thủy tĩnh Cái 6

3 Thiết bị truyền tín hiệu về Sở Tài nguyên và Môi trường

3.1 Thiết bị truyền Cái 6

3.2 Modul 3G Cái 6

3.3 Thẻ sim 3G Cái 6

3.4
Thẻ nhớ dùng để lưu trữ kết quả vả dùng chép chương trình phần 

mềm. Dung lượng: 32GB
Cái 6

3.5
Phần mềm lặp trình dùng để kết nối với Sở Tài nguyên và Môi 

trường. Phiên bản năm 2020
Bộ 6

4
Tủ quan trắc: Kích thước 600 x 600 x 350 (mm), sơn tĩnh điện. 

CB nguồn, biến thế cách ly. Quạt giải nhiệt.
Cái 6

5 Các thiết bị và vật tư khác trong quá trình lắp đặt

5.1

Mặt bít ống kết nối thiết bị đo lưu lượng (mỗi lưu lượng sử dụng 

2 mặt bít): Mặt bít bằng kim loại ; Chất liệu: Inox 316; Đường 

kính: DN80; Độ dày: 22mm.

Giếng 6

5.2
Dây tín hiệu kết nối truyền về Sở Tài nguyên và Môi trường. Ống 

bảo vệ dây truyền tín hiệu khoảng 100 m
Giếng 6

5.3 Ống nhựa PVC Ø27, dày 1.8mm Giếng 6

6
Phần mềm giám sát từ xa để kết nối truyền dữ liệu về Sở Tài 

nguyên và Môi trường
Giếng 6

7
Máy vi tính (ở trạm cấp nước): CPU: Intel Core i3-7130U 

(2.7Ghz, 2 Cores 4 Threads, 3MB)
Bộ 1

Tổng giá trị gói thầu: 1.515.822.000 đồng.

(Bằng chữ: Một tỷ, năm trăm mười lăm triệu, tám trăm hai mươi hai nghìn đồng).

DANH MỤC CHI TIẾT

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày       /11/2020 của UBND tỉnh)
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